
Gia Lai, ngày 04  tháng  03  năm 2020

TT Mã SV Lớp Tên học phần Mã HP
Số 

ĐVHT
TS

Điểm 

KT

Điểm 

Thi L1

Điểm 

Thi L2
TB Ghi chú

1 211716005 Siu Hiền CCSA17 8.0 8.0 8.0

2 211716010 Trần Thị Long Khánh CCSA17 8.7 8.0 8.2

3 211716012 Nguyễn Thị Minh Kiều CCSA17 8.2 9.0 8.8

4 211716035 R Chăm H' Uy CCSA17 7.7 9.0 8.6

5 211707025 Ksor Nhung CCVG17 7.7 9.0 8.6

6 211707028 Rcom Santa CCVG17 7.7 5.0 5.8

7 211707030 Rơ Châm Theng CCVG17 7.7 6.5 6.9

8 211707036 RahLan Yơn CCVG17 7.7 3.0 4.4

9 211707011 Đinh Rơ Mah H Duyên CCVG17 8.0 5.0 5.9

10 211701005 Trần Văn Dư CCTO17 8.2 9.0 8.8

11 211701006 Đỗ Thị Mỹ Duyên CCTO17 8.2 9.0 8.8

12 211716005 Siu Hiền CCSA17 30% 7.3 7.6 7.5

13 211716010 Trần Thị Long Khánh CCSA17 7.5 7.4 7.4

14 211716035 R Chăm H' Uy CCSA17 Đọc hiểu 1 TACB12111 1 30% 7.4 7 7.1

15 211716019 Vũ Thị Phương Nam CCSA17 30% 7.4 7 7.1

16 211716026 Nguyễn Thị Thanh Phương CCSA17 7.2 7.5 7.4

17 211701015 Kpuih Thuận CCTO17 Tin học đại cương TOCB10432 3 30% 8.0 7 7.3

18 211707036 RahLan Yơn CCVG17 Lí luận văn học 1 NVCB10521 2 30% 7.0 6 6.3

19 211707028 Rcom Santa CCVG17 Đạo đức và giáo dục đạo đức LCCB10233 3 30% 3.5 4 3.9

20 211701017 Trần Ngọc Bảo Trân CCTO17 Hoạt động dạy ở trường THCS TGCB00413 1 30% 7.7 9 8.6

21 211701003 Bùi Thị Đoan CCTO17 Thực hành giảng dạy toán 1 TOCB11524 2 30% 9.0 8.5 8.7

22 211701009 Ksor H' Ngân CCTO17 30% 6.0 5 5.3

23 211701017 Trần Ngọc Bảo Trân CCTO17 8.0 7 7.3

24 211701002 Đâm CCTO17 30% 7.0 7.5 7.4

25 211701004 Đinh Đốt CCTO17 7.0 7.5 7.4

26 211717201 Phan Thị Vân Anh 8.0 8.0

27 211717203 Rơ Lan H' Byĩa 100% 8.0 8.0

28 211717213 Ksor Hruin 6.0 6.0

29 211717215 Nguyễn Gia Huy 6.0 6.0
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Phương pháp dạy học Toán TOCB10823

Đại số sơ cấp 2 TOCB11224 2
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Họ và tên

Giáo dục học đại cương TGCB00323

SỞ GD&ĐT GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngữ Pháp 2 TACB13413

Diễn đạt viết 1 TACB12911
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30 211717218 Khai 6.0 6.0

31 211717219 Nguyễn Thị Khánh Linh 8.0 8.0

32 211717220 Siu H' Lũi 7.0 7.0

33 211717222 Rmah H' Lưng 7.0 7.0

34 211717225 Mơng 6.0 6.0

35 211717229 Trần Thị Oanh 6.0 6.0

36 211717232 Hoàng Thị Kim Sen 6.0 6.0

37 211717233 Đinh Thị Thắm 7.0 7.0

38 211717236 Rmah H' Thiêu 7.0 7.0

39 211717237 Trần Thị Thương 7.0 7.0

40 211717239 Rmah Toàn 8.0 8.0

41 211717242 Nguyễn Thị Ngọc Vi 6.0 6.0

CCTH172 Tập đọc nhạc ANCB20213 1

Người lập
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Danh sách trên gồm có 41 sinh viên
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